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1. GIỚI THIỆU CHUNG/ GENERAL INTRODUCTION         

1.1. Thông tin chung/ General information  

Tên Đơn vị: Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện Miền Nam.  

Name of Unit: Southern Electrical Testing And Inspecting Joint Stock Company 

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

Address: 48 Cuu Long, Ward 2, Tan Binh District, City. Ho Chi Minh. 

Điện thoại/ Phone: 0867.776.245  

Email: etsc.sale@gmail.com  ; etsc.vn@gmail.com  

Website: http://www.etsc.vn/ 

 

1.2. Tổng quan về Đơn vị/ The Overview of Company 

Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện là một bộ phận thuộc Công Ty Cổ Phần Kiểm Định 
Và Thí Nghiệm Điện Miền Nam. Phòng được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 
2019 với các chức năng chủ yếu là:  

Electrical Testing and Inspecting Department is a division of Southern Electrical Testing 
and Inspecting Joint Stock Company. The room was established and put into operation 
from October 2019 with the main functions of 

- Thử nghiệm thiết bị điện (Thông tư 39/2015/TT-BCT) 

Testing electrical equipment (Circular 39/2015 / TT-BCT) 

- Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị - dụng cụ điện (Thông tư 33/2015/TT-BCT) 

Inspection of technical safety of electrical equipment and tools (Circular 33/2015 / TT-
BCT) 

- Kiểm toán năng lượng 

Energy audit 

Với phương châm: “An Toàn, Chính xác, Khách quan”, Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm 
Điện duy trì hoạt động theo hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017 và hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, để đảm bảo luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng, 
tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Pháp luật, cũng như đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan, 
tổ chức trong lĩnh vực đang hoạt động. 

With the purpose: "Safe, Accurate, and Optimistic", Electrical Testing and Inspecting 
Department maintains operations under the management system of Laboratory ISO / IEC 
17025: 2017 and quality management system ISO 9001: 2015, to ensure always meeting 
the requirements of customers, fully complying with the requirements of law, as well as 
meeting the requirements of agencies and organizations in the field of operation. 

Trong tương lai, Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện phấn đấu trở thành một trong những 
Đơn vị cung cấp các dịch vụ với chất lượng hàng đầu tới khách hàng trong lĩnh vực thử 
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nghiệm điện, kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị - dụng cụ điện và kiểm toán năng lượng 
trong lĩnh vực năng lượng.  

In the future, the Electrical Testing and Inspecting Department strives to become one of the 
units providing top quality services to customers in the field of electrical testing, technical 
safety testing of equipment - use. Electrical tools and energy auditing in the energy sector. 

1.3. Khả năng tài chính/ Financial capability 

Vốn điều lệ:  3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) 

Chartered capital: 3,000,000 VND (Three billion VND) 
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2. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN/ LEGAL STATUS 
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Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2015 

Certificate of quality management system ISO9001: 2015 

 



 5 

HỒ SƠ NĂNG LỰC  
Capacity company profile 

Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện                                                                                ETSC  
Electrical Testing And Inspecting Room    
  

Giấy chứng nhận hệ thống Phòng Thí nghiệm điện ISO17025: 2017 

ISO17025: 2017 Electrical Laboratory System Certificate 
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3. SẢN PHẨM DỊCH VỤ/ PRODUCTS AND SERVICES 

Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện - Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Thí Nghiệm 
Điện Miền Nam cung cấp cho khách hàng dịch vụ chính là: 

Electrical Testing and Inspecting Department - Southern Electrical Testing and Inspecting 
Joint Stock Company provides customers with the following main services: 

3.1. Kiểm định an toàn các thiết bị, dụng cụ điện theo Nghị Định 107/2016/NĐ-CP (Thông 
tư số 33/2015/TT-BC) 

Safety inspection of electrical equipment and tools according to Decree 107/2016 / ND-CP 
(Circular No. 33/2015 / TT-BC) 

Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện - Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Thí Nghiệm 
Điện Miền Nam được công nhận của Bộ Công Thương theo số đăng ký: 3454/GCNHĐKĐ-
BCT chức năng hoạt động kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện được liệt kê trong Phụ Lục I 
của Thông tư số 33/2015/TT-BCT bao gồm như sau. 

Electrical Testing and Inspecting Department - Southern Electrical Testing and Inspecting 
Joint Stock Company is recognized by the Ministry of Industry and Trade under the 
registration number: 3454 / GCNHĐKĐ-BCT, functions of testing electrical equipment and 
tools. Listed in Appendix I of Circular No. 33/2015 / TT-BCT includes the following. 

Danh mục các thiết bị, dụng cụ điện có cấp điện áp từ 1KV đến 500KV 

List of electrical equipment and tools with voltage levels from 1KV to 500KV 

STT 

No 

Danh mục thiết bị 
List of electrical equipment 

Quy định yêu cầu 

Regulations required 

01 Máy biến áp/ Transformers Bắt buộc/ Obligatory 

02 Chống sét van/ Lightning arrester Bắt buộc/ Obligatory 

03 Máy cắt/ Circuit recloser Bắt buộc/ Obligatory 

04 Cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa/ Disconnectors 
Switches 

Bắt buộc/ Obligatory 

05 Cáp điện/ Electric cable Bắt buộc/ Obligatory 

06 Sào cách điện/ Hook stick Bắt buộc/ Obligatory 

* Chu kỳ kiểm định/ Inspection cycle: 

- Kiểm định lần đầu: Trước khi đưa vào sử dụng, vận hành các thiết bị điện phải kiểm định. 

First inspection: Before putting into use, operating electrical equipment must be inspected. 

- Kiểm định định kỳ: được thực hiện trong quá trình sử dụng, vận hành các thiết bị điện. 

Periodic inspection: carried out during the use and operation of electrical equipment. 

- Kiểm định bất thường: Thực hiện khi có yêu cầu của đơn vị thẩm quyền hoặc khi đã khắc 
phục xong sự cố các thiết bị điện. 
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Abnormal inspection: Performed at the request of the competent authority or when the 
electrical equipment problem has been rectified. 
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 Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 

Certificate of registration of inspection activities 
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3.2. Thử nghiệm điện theo nghị định 107/2016/NĐ-CP (Thông tư số 39/2015/TT-BC) 

Electrical testing according to Decree 107/2016 / ND-CP (Circular No. 39/2015 / TT-BC) 

Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện - Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Thí Nghiệm 
Điện Miền Nam được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 
theo số đăng ký: 3573/GCN-BCT ngày 04 tháng 12 năm 2019 với chức năng hoạt động thử 
nghiệm điện theo nghị định 107/2016/NĐ-CP được đính kèm theo phụ lục tại mục: (6.3.a - 
Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm). 

Electrical Testing and Inspecting Department - Southern Electrical Testing and Inspecting 
Joint Stock Company was granted a license for testing operation registration by the Ministry 
of Industry and Trade under the registration number: 3573 / GCN-BCT dated December 4, 
2019 with the function of electrical testing in accordance with Decree 107/2016 / ND-CP is 
attached to the appendix at: (6.3.a - Certificate of registration of testing activities). 

Danh mục các thiết bị, dụng cụ điện được cấp phép thử nghiệm 

List of electrical equipment and tools licensed for testing 

STT 

No 

Danh mục thiết bị 
List of electrical equipment 

01 Máy điện quay/ Electric rotating machine 

02 Máy biến áp lực/ Transformers 

03 Máy biến dòng điện/ Current Transformer 

04 Máy biến điện áp/ Voltage transformer 

05 Máy cắt điện/ Circuit recloser 

06 Dao cách ly và dao nối đất/ Disconnectors Switches 

07 Cáp điện lực/ Electric cable 

08 Rơle bảo vệ dòng điện/ Current protection relays 

09 Rơle bảo vệ điện áp/ Relay protection voltage 

10 Rơle bảo vệ tần số/ Relay frequency protection 

11 Rơle công suất/ Power relays 

12 Rơle bảo vệ so lệch/ Relay protection differential voltage 

13 Dầu cách điện/ Insulating oil test of Transformers 

14 Chống sét van/ Lightning arrester 

15 Hệ thống nối đất/ Earthing system 
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STT 

No 

Danh mục thiết bị 
List of electrical equipment 

16 Thảm cách điện/ Insulation Carpet

17 Ủng cách điện/ Insulation boots 

18 Găng tay cách điện/ Insulated gloves 

19 Khởi động từ/ Contactor 

20 Máy cắt điện ha thế/ Circuit breaker 

21 Cầu chì/ Fuse 

22 Sứ/ Ceramic insulator 

23 Tụ điện/ Capacitor 

24 Thử nghiệm chất lượng điện năng/ Power quality testing 

25 
Thử nghiệm module quang điện (tấm pin năng lượng mặt trời)/ Solar 
panels test 
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 Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt đông thử nghiệm điện 

Certificate of registration for electrical testing activities 
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3.3. Một số dịch vụ khác/ Some other services 

- Dịch vụ kiểm toán năng lượng 

Energy audit service 

- Dịch vụ kiểm định các thiết bị nghiêm ngặt an toàn lao động (Nghị Định 44/2016/NĐ-CP). 

Inspection service for stricted occupational safety equipment (Decree 44/2016 / ND-CP) 

- Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động (Nghị Định 44/2016/NĐ-CP). 

Labor safety training service (Decree 44/2016 / ND-CP). 

- Và các dịch vụ khác. 

And other services 

 

4. THỊ TRƯỜNG/ MARKETS 

- Các nhà máy thủy điện, điện mặt trời, điện gió và nhiệt điện trong cả nước. 

Hydropower, solar, wind and thermal power plants nationwide. 

- Các doanh nghiệp, các công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh sản xuất 
dịch vụ trong cả nước. 

Enterprises, companies, factories, enterprises in many fields of business, production and 
service nationwide 

- Các tòa nhà, nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện. 

Buildings, restaurants, hotels, schools, hospitals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CƠ CẤU TỔ CHỨC/ ORGANIZATION STRUCTURE 
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 28 

HỒ SƠ NĂNG LỰC  
Capacity company profile 

Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện                                                                                ETSC  
Electrical Testing And Inspecting Room    
  

6. NGUỒN LỰC/ RESOURCES 

6.1. Thiết bị/ Device 

STT 

No 

Tên thiết bị 
Name 

equipment 

Đơn 
vị 

Unit 

SL 

Qu
ant
ity 

Mã sản 
phẩm 

Type 

Nhà sản 
xuât 

Manufacturer 

Hình ảnh thiết bị 
Equipment images 

1 

Thiết bị chụp 
sóng máy cắt 

Microwave 
cutting machine 

Bộ 

Set 
1 

ACTAS 
P260 

KoCoS 
Messtechnik 

 (Germany) 

 

2 

Thiết bị hợp bộ 
thí nghiệm rơ le 
kỹ thuật số 

Experimental 
equipment of 
digital relay 

Bộ 

Set 
1 

ARTES 
560 

Kocos 
Mestechmi 
(Germany)  

 

3 

Thiết bị đo điện 
trở 1 chiều, tỷ số 
biến 

One-way 
resistance 
measuring 
device, variable 
ratio 

Bộ 

Set 
1 2293 

Haefely Test 
(Swiss) 
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STT 

No 

Tên thiết bị 
Name 

equipment 

Đơn 
vị 

Unit 

SL 

Qu
ant
ity 

Mã sản 
phẩm 

Type 

Nhà sản 
xuât 

Manufacturer 

Hình ảnh thiết bị 
Equipment images 

4 

Thiết bị đo điện 
trở cách điện 

Insulation 
resistance 
measuring 
device 

Bộ 

Set 
1 MI 3205 

Metrel 

(Slovenia) 

 

5 

Máy đo điện trở 
đất 

Earth resistance 
meter 

Bộ 

Set 
1 MI 3290  

Metrel 

(Slovenia) 

 

6 

Máy đo điện trở 
đất 

Earth resistance 
meter 

Bộ 

Set 
1 4105A Kyoritsu 

7 

Thiết bị đo đặc 
tính dòng từ hóa 
và tỷ số máy 
biến dòng 

The device 
measures the 
magnetization 
current 
characteristics 
and the ratio of 
current 
transformers 

Bộ 

Set 
1 

EZCT 
2KA 

VANGUARD 
INSTRUMENTS 

(USA)  
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STT 

No 

Tên thiết bị 
Name 

equipment 

Đơn 
vị 

Unit 

SL 

Qu
ant
ity 

Mã sản 
phẩm 

Type 

Nhà sản 
xuât 

Manufacturer 

Hình ảnh thiết bị 
Equipment images 

8 

Thiết bị thử 
nghiệm điện áp 
đánh thủng dầu 
cách điện 

Insulating oil 
breakdown 
voltage tester 

Bộ 

Set 
1 OLT 80 

Kharkovene
rgopribor 
(Ucraina)  

 

9 

Thiết bị đo điện 
trở tiếp xúc 

Device 
measuring 
contact 
resistance 

Bộ 

Set 
1 MI 3252 

Metrel 

(Slovenia) 

 

10 

Thiết bị thử 
nghiệm cao áp 

High-pressure 
testing 
equipment 

Bộ 

Set 
1 

BK130/3
6 

Phenix  

(USA) 

 

11 

Thiết bị đo pin 
năng lượng mặt 
trời 

Solar battery 
meter 

Bộ 

Set 
1 MI 3108 

Metrel 

(Slovenia) 
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STT 

No 

Tên thiết bị 
Name 

equipment 

Đơn 
vị 

Unit 

SL 

Qu
ant
ity 

Mã sản 
phẩm 

Type 

Nhà sản 
xuât 

Manufacturer 

Hình ảnh thiết bị 
Equipment images 

12 

Amper kiềm 
hiện số 

Digital clamp 
meter 

Bộ 

Set 
2 355 Fluke 

 

13 

Đồng hồ vạn 
năng kỹ thuật số 

Digital 
multimeter 

Bộ 

Set 
1 287C Fluke 

 

14 

Thiết bị đo nhiệt 
độ độ ẩm 

Equipment for 
measuring 
temperature and 
humidity 

Bộ 

Set 
2 

Thiết bị 
đo nhiệt 
độ độ ẩm 

MMPro 

(USA) 

 

15 

Máy tạo dòng 
điện 5000A 

Electric current 
generator 
5000A 

Bộ 

Set 
1 

SP/LN 
5000 

T&R 

(USA) 
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STT 

No 

Tên thiết bị 
Name 

equipment 

Đơn 
vị 

Unit 

SL 

Qu
ant
ity 

Mã sản 
phẩm 

Type 

Nhà sản 
xuât 

Manufacturer 

Hình ảnh thiết bị 
Equipment images 

16 

Thiết bị đo đa 
năng 

Digital 
multimeter 

Bộ 

Set 
1 U1733C 

KEYSIGHT 

(USA) 

17 

Thiết bị đo và 
phân tích công 
suất 

Power measuring 
and analyzing 
equipment 

Bộ 

Set 
1 MI 2892 

Metrel 

(Slovenia) 

18 

Thiết bị đo đặc 
tính đường cong 
I-V tấm pin 

Measuring device 
I-V curve 
characteristic of 
panels 

Bộ 

Set 
1 

HT 
IV500W 

HT 
Instrument 
(Ý) 


